Họ và tên:

Lớp: 11/1                                                   BÀI VIẾT SỐ 3

                                                                  Thời gian: 90 phút

Phần đọc- hiểu( 3.0 điểm)

Đọc văn bản  sau và thực hiện các yêu cầu:
                   Hạnh phúc
                 Là sự bình yên sau những trận bom rền
                 Là qua trận sốt rét rừng
                 Đồng đội không người nào nằm lại
                 Là  những lời hẹn hò bên nhau mãi mãi
                 Là lửa cháy na pan không thiêu chảy tiếng cười…
 
                 Hạnh phúc
                 Là khi những người lính trở về
                Chống nạng run run ngã vào vòng tay mẹ
                Nhận ra mình hãy còn thơ bé
                Òa khóc một lần cho thỏa những ước ao….
(Khúc vĩ thanh sau cuộc chiến– Chu Thị Thơm, Báo GD&TĐ số 18, 30.4.2006)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chủ yếu ? (0,5điểm)                                          
Câu 2.  Chỉ ra biện pháp tu từ ở hai câu thơ sau:(0.5điểm)

                  Hạnh phúc
                 Là khi những người lính trở về
Câu 3. Theo anh/chị, vì sao tác giả nói rằng: (1,0điểm)
                  Hạnh phúc
                 Là khi những người lính trở về
                Chống nạng run run ngã vào vòng tay mẹ
Câu 4. Thông điệp nào của văn bản trên có ý nghĩa nhất đối với anh/chị? (1,0điểm)

Phần làm văn:( 7 điểm)

Cảm nhận của anh/ chị về hình ảnh ánh sáng và bóng tối trong truyện “ Hai đứa trẻ”. Nhận xét về sự tương quan giữa 2 hình ảnh này?

                                                                            Hết 
Câu 1:…………………………………………………………………………………………………………..

Câu 2:…………………………………………………………………………………………………………..

Câu3:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Câu4:……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu 1
	Biểu cảm
	0.5điểm

	Câu 2
	Biện pháp tu từ ở hai câu  thơ: so sánh

	0,5điểm

	Câu 3
	Tác giả cho rằng:
“Hạnh phúc
Là khi những người lính trở về
Chống nạng run run ngã vào vòng tay mẹ”
 Bởi vì: 

-Với người lính hạnh phúc không phải là cái gì quá lớn lao, cao xa mà rất bình dị, chân thành là được trở về ngôi nhà thân yêu, nơi mẹ hiền đang ngày đêm mong mỏi, để được ngã vào vòng tay mẹ.

- Khi đối diện với cái chết, sống giữa mưa bom bão đạn, sự sống thật mỏng manh, được sống, được trở về là hạnh phúc lớn nhất với họ.

	1,0điểm

0.5

0.5

	Câu 4
	Học sinh có thể chọn một trong những thông điệp sau :
– Hạnh phúc là đồng đội ai được vượt qua bệnh tật, thoát khỏi bom đạn, giữ vững tinh thần lạc quan trong gian khó
– Hạnh phúc là được sống và trở về với gia đình, với mẹ hiền dẫu thân thể không lành lặn
– Hạnh phúc là được sống lại những giây phút tuổi thơ trong vòng tay mẹ
	1,0điểm


Phần làm văn
HƯỚNG DẪN CHẤM

	cho
điểm

lẻ toàn bài

đến 0.5
	Viết bài văn về hình ảnh ánh sáng và bóng tối trong truyện “ Hai đứa trẻ”. Nhận xét về sự tương quan giữa 2 hình ảnh này?

	7,0

	
	
	
	

	
	
	1. Đảm bảo thể thức của một bài văn: mở bài nêu được tác giả, tp  ,luận đề- tb- kết bài
	1.0

	
	
	2. Xác định đúng vấn đề nghị luận: hình ảnh ánh sáng và bóng tối trong truyện “ Hai đứa trẻ”. Nhận xét về sự tương quan giữa 2 hình ảnh 
	      0,5

	
	
	3. Triển khai hợp lí nội dung bài văn: vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, theo định hướng sau: 
	4,5

	
	
	-Giới thiệu vấn đề nghị luận
	0,5

	
	
	 -cảm nhận ánh sáng và bóng tối
	3,0

	
	
	+1/Hình tượng bóng tối: 
a. Bóng tối của thiên nhiên trong tác phẩm đậm đặc, trở đi, trở lại như một ám ảnh không dứt : - “Đường phố và các ngõ con dần chứa đầy bóng tối; tối hết cả, con đường thăm thẳm ra sông, con đường qua chợ về nhà; các ngõ con vào làng lại càng sẫm đen hơn nữa” . 
Bóng tối gần như chiếm lĩnh cả không gian bao la , tĩnh mịch nơi phố huyện. 
b. Bóng tối cuộc đời và bóng tối của cuộc sống con người: 
- Đôi mắt Liên “ngập dần vào cái buồn của buổi chiều quê” 
- Hình ảnh của bà cụ Thi và tiếng cười khuất dần trong bóng tối như cảnh đời đen tối, bức bối , vật vờ của cụ Thi
- Mẹ con chị Tý với cái chõng nước và ngọn đèn dầu leo lét… 
 Chừng ấy con người trong bóng tối như những hạt bụi li ti, vô giá trị, bị lãng quên trong sa mạc của cuộc đời mênh mông, bế tắc. 


	

	
	
	2/Ánh sáng và niềm khao khát tội nghiệp của người dân nghèo nơi phố huyện: 
- Đối lập với bóng tối dày đặc là hình ảnh nhỏ nhoi, mỏng manh của ánh sáng. 
- Cái hay, độc đáo trong nghệ thuật thể hiện của Thạch Lam là nhà văn đã dùng ánh sáng để miêu tả bóng tối:
+ Trên trời : Ánh sáng xuất hiện với sự lấp lánh của những ngôi sao …và những ánh đom đóm lập lòe.
+ Ở dưới đất : ánh sáng được hiện lên với ngọn đèn của chị Tí, bếp lửa của bác Siêu, và những hột sáng lọt ra từ những liếp cửa của những ngôi nhà…
Giữa cái bóng tối dày đặc của không gian, của cuộc đời, ánh sáng nhỏ nhoi trở nên cao giá hẳn lên : hầu như mọi thứ làm ra ánh sáng ở cái phố huyện nhỏ đều được tác giả huy động : các loại đèn ( đèn treo, đèn hoa kỳ, đèn dây, đèn lồng, đèn ghi) ; bếp củi, tàn lửa, những con đom đóm và dải Ngân hà… 
- Có thể nói : Tất cả các ánh sáng dù thiên tạo hay nhân tạo đều như vẽ ra những vạch đích khát vọng của những nhân vật chính, phụ trong tác phẩm, đều biểu tượng lấp lánh những cung bậc của mơ ước


	

	
	
	·   Có thể nói, ánh sáng chỉ thưa thớt, bé nhỏ, chỉ là những khe sáng, hột sáng, đốm sáng. Còn bóng tối ngập đầy, tối hết cả con đường thăm thẳm ra sông,bao trùm lên cả bức tranh phố huyện. Với bút pháp đối lập ấy, Thạch Lam đã khắc họa cảnh sống tù túng quẩn quanh của những con người bé nhỏ nơi phố huyện - lọt tỏm giữa không gian chật hẹp, tịch mịch và đầy bóng tối. Đó là cuộc sống của  nhân dân ta trước cách mạng tháng 8..
· Tất cả nhằm thể hiện cuộc sống quẩn quanh, bế tắc, tẻ nhạt, tăm tối của những con người nơi phố huyện đang héo mòn vì bóng tối cuộc đời và niềm khao khát một cuộc sống tươi sáng tốt đẹp hơn, từ đó thấy được tấm lòng chan chứa yêu thương của tác giả với những cuộc đời bé nhỏ nơi phố huyện
-Tạo nên vẻ đẹp lãng mạn, giàu chất thơ cho tác phẩm 
	1.0


	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, sâu sắc về vấn đề nghị luận
	0.5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt ( Sai từ 2 lỗi trở lên sẽ không tính điểm này) 

	0,5

	
	

	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu 1
	Phương thức biểu cảm
	0.5điểm
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“Hạnh phúc
Là khi những người lính trở về
Chống nạng run run ngã vào vòng tay mẹ”
 Bởi vì: 

-Với người lính hạnh phúc không phải là cái gì quá lớn lao, cao xa mà rất bình dị, chân thành là được trở về ngôi nhà thân yêu, nơi mẹ hiền đang ngày đêm mong mỏi, để được ngã vào vòng tay mẹ.

- Khi đối diện với cái chết, sống giữa mưa bom bão đạn, sự sống thật mỏng manh, được sống, được trở về là hạnh phúc lớn nhất với họ.

	1,0điểm

	Câu 4
	Học sinh có thể chọn một trong những thông điệp sau :
– Hạnh phúc là đồng đội ai được vượt qua bệnh tật, thoát khỏi bom đạn, giữ vững tinh thần lạc quan trong gian khó
– Hạnh phúc là được sống và trở về với gia đình, với mẹ hiền dẫu thân thể không lành lặn
– Hạnh phúc là được sống lại những giây phút tuổi thơ trong vòng tay mẹ
	1,0điểm


Phần làm văn
